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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ Y TẾ

(Công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 1736 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới

	2
	Cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy (theo điều lệ Y tế quốc tế năm 2005 IRH 2005 thay thế chứng nhận “Miễn diệt chuột”)

	II. LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

	1
	Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

	2
	Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (đối với trường hợp chuyển địa điểm hành nghề sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)

	3
	Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

	4
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp bị mất)

	5
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa

	6
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp đổi tên cơ sở)

	7
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp bị mất)

	9
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa ngoại

	10
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng xét nghiệm

	11
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng chẩn đoán hình ảnh

	12
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tiư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế

	13
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ 

	14
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng y đối với khám chuyên khoa phụ sản và kế hoạch hóa gia đình 

	15
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ kính thuốc  

	16
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ răng hàm giả 

	17
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

	18
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài

	19
	 Cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo 

	20
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

	21
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa răng hàm mặt

	22
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa tai mũi họng 

	23
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa mắt

	24
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu

	25
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa tâm thần

	26
	 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa ung bướu

	27
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với khám chuyên khoa da liễu

	28
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

	III. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA, PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN

	1
	Giám định thương tích

	2
	Giám định xâm hại tình dục

	3
	Giám định tử thi

	4
	Giám định giới tính

	5
	Kết luận Giám định tình trạng sức khỏe tâm thần đối với trường hợp giám định pháp y, tâm thần

	6
	Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động.

	7
	Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

	8
	Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

	9
	Giám định tai nạn lao động tái phát

	10
	Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

	11
	Giám định tổng hợp  

	IV. LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

	1
	Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền

	2
	Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền

	3
	Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền

	4
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền (trường hợp bị mất)

	5
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

	6
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

	7
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

	8
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

	9
	Cấp mới Chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm việc chuyên môn tại các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân

	10
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền (Trung tâm y học cổ truyền)

	11
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc

	V. LĨNH VỰC DƯỢC-MỸ PHẨM

	1
	Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược 

	2
	 Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược 

	3
	 Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược 

	4
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược 

	5
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc 

	6
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc 

	7
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi người quản lý chuyên môn, thay đổi tên cơ sở kinh doanh nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sơ đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm họat động kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ 

	8
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc 

	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (do bị mất) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc   

	10
	Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”

	11
	Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”

	12
	Cấp Thẻ cho người giới thiệu thuốc

	13
	Đăng ký nhận thuốc phi mậu dịch

	14
	Cấp “Phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người”

	15
	Cấp “Phiếu tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc”

	16
	Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc

	17
	Cấp Sổ tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

	VI. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

	1
	Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ y tế 

	VII. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

	1
	Cấp mới Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm

	2
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm

	3
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Trung ương và tỉnh cấp giấy phép kinh doanh; hoặc các nhà hàng, bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 người ăn trở lên; các dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp, siêu thị, chợ, bệnh viện; các khu du lịch, lễ hội, hội nghị do tỉnh tổ chức quản lý; các khách sạn 1 sao trở lên và trong các trường học từ phổ thông trung học trở lên)

	VIII. LĨNH VỰC SỨC KHỎE SINH SẢN

	1
	Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với nhà hộ sinh

	IX. THANH TRA

	1
	Tiếp công dân

	2
	Xử lý Đơn

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai

	5
	Giải quyết tố cáo


Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới 

a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế Cần Thơ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố (số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng Kế hoạch tài vụ (đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế Cần Thơ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố (số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).  




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ).




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                                Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Giấy khai Kiểm dịch y tế đối với tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới (theo mẫu quy định) 




+ Giấy chứng tử hoặc giấy xin bốc mộ do cơ quan thẩm quyền cấp.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm y tế dự phòng thành phố.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 05 USD/lần.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Giấy khai Kiểm dịch y tế đối với tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới (theo mẫu)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật số 03/2007/QH 12 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm thông qua Quốc hội khóa XII ngày 21/11/2007



- Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.

2. Cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy (theo điều lệ Y tế quốc tế năm 2005 IRH 2005 thay thế chứng nhận “Miễn diệt chuột”).


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế Cần Thơ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố (số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng Kế hoạch tài vụ (đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Kiểm dịch y tế quốc tế Cần Thơ Trung tâm Y tế dự phòng thành phố (số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).  




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ).




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                              Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Bản khai kiểm dịch y tế (theo mẫu quy định)




+ Giấy chứng nhận “Miễn xử lý vệ sinh tàu thủy” đã hết hạn hoặc gần hết hạn



- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 100 USD/giấy


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Bản khai kiểm dịch y tế (theo mẫu).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



- Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.



- Quyết định số 63/2007/QĐ -BTC  ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dung phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.



- Điều lệ Y tế quốc tế năm 2005 (IHR 2005) 

II. LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

1. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

· Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực;




+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức, (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền (theo mẫu quy định);




+ Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở Y, Dược của Nhà nước (theo mẫu quy định); 




+ 02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm và 01 ảnh 3cmx4cm.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chứng chỉ hành nghề;



- Thẻ

h) Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề y tư nhân



- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức); 



- Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y, dược học cổ truyền; 


- Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu ngựời đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có một trong các bằng cấp sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề:



+ Bằng tốt nghiệp đại học y, đại học dược, đại học chuyên ngành về sinh học, hóa học;



+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng y;



+ Bằng tốt nghiệp trung học y;


- Có đạo đức nghề nghiệp; không thuộc đối tượng quy định sau đây:




+ Đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Toà án;




+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;




+ Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;




+ Đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn y, dược;




+ Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;



- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp.



- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y như sau:

* Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh:

- Bằng cấp và thời gian thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp (sau đây gọi là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh để mở các phòng khám chuyên khoa phải có đủ các điều kiện cụ thể sau:

+ Phòng khám gia đình: Bác sỹ hoặc bác sỹ chuyên khoa y học gia đình đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó 3 năm thực hành chuyên khoa y học gia đình;

+ Các phòng khám nội tổng hợp, chuyên khoa thuộc hệ nội, chuyên khoa ngoại, phụ sản, phòng kế hoạch hóa gia đình, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu, điều dưỡng - phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, tâm thần, da liễu, nhi, tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế, phẫu thuật thẩm mỹ: Bác sỹ đã thực hành ít nhất 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa. Riêng phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, bác sỹ phải có thêm chứng chỉ chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do trường đại học y đào tạo và cấp;

+ Phòng chẩn đoán hình ảnh:

* Phòng X-Quang: Bác sỹ, cử nhân X.Quang (tốt nghiệp đại học) đã thực hành 5 năm chuyên khoa X.Quang tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

* Phòng CT scanner: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa CT scanner tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

* Phòng MRI: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa MRI tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

* Phòng Siêu âm: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa siêu âm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

* Phòng Nội soi: Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa nội soi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Phòng xét nghiệm: Bác sỹ, cử nhân sinh học, hóa học, dược sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm (tốt nghiệp đại học) đã thực hành 5 năm chuyên khoa xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Nhà hộ sinh: Bác sỹ, hộ sinh từ trung cấp trở lên đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có ít nhất 3 năm thực hành chuyên khoa phụ sản;

Người đứng đầu nhà hộ sinh phải là người hành nghề 100% thời gian (không phải là người hành nghề ngoài giờ hành chính).

* Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế:
- Bẳng cấp và thời gian thực hành của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế theo các hình thức hành nghề quy định tại khỏan 3, mục II của Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 phải có thời gian thực hành từ 2 năm trở lên tại các cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm các điều kiện cụ thể sau:

+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp phải tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên;

+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà phải tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên;

+ Riêng đối với nha công đã hành nghề từ năm 1980 trở về trước được đứng đầu cơ sở dịch vụ làm răng giả phải và tại thời điểm đó đã đủ 18 tuổi trở lên, đồng thời phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Người đưng đầu cơ sở dịch vụ kính thuốc phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

* Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và đã có thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ sở chuyên khoa mắt từ 2 năm trở lên;

* Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và có chứng chỉ về trang thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp;

* Người đứng đầu cơ sở dịch vụ kính thuốc trước khi Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hành nghề y, dược tư nhân (sau đây gọi chung là Thông tư số 01/2004/TT-BYT) có hiệu lực phải có chứng chỉ về trang thiết bị y tế (thiết bị đo kiểm, chẩn đoán tật khúc xạ mắt) do cơ sở được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp và có hợp đồng lao động làm việc 100% thời gian với người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp y trở lên và đã có thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ sở chuyên khoa mắt từ 2 năm trở lên.

+ Người đứng đầu cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài phải tốt nghiệp đại học y đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008  của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (đối với trường hợp chuyển địa điểm hành nghề sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác)


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường h
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân (theo mẫu quy định);



+ Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực;




+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức;




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền (theo mẫu quy định);




+ Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, dược của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở Y, Dược của Nhà nước (theo mẫu quy định);



+ Chứng chỉ hành nghề đã cấp (bản sao có công chứng);




+ 02 ảnh chân dung màu 4cmx6cm và 01 ảnh 3cmx4cm


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân 


- Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền;



- Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, dược của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở Y, Dược của Nhà nước;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008  của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện):

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:





+ Đơn đề nghị cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân (theo mẫu quy định);



+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

+ 02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề 

h) Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



- Đơn đề nghị cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân; 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;  



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp bị mất).


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân (theo mẫu quy định);



+ Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề.




+ 02 ảnh chân dung 4cmx6cm



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân . 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

5. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám đa khoa.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở


. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.

· Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).









+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 400.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân;


- Bảng kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật; 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Phải có nhiều phòng khám chuyên khoa (ít nhất có 2) do một Giám đốc phụ trách chung; Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám đa khoa; 



- Trưởng phòng khám các chuyên khoa phải là bác sĩ đã thực hành 5 năm ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa; 


- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tề cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;



- Các phòng khám chuyên khoa trong phòng khám đa khoa phải bảo đảm đủ diện tích, dụng cụ, trang thiết bị y tế và điều kiện như phòng khám chuyên khoa;



- Ngoài quy định trên, phòng khám đa khoa phải có nơi đón tiếp và có các phòng cấp cứu với diện tích ít nhất là 12m2, phòng lưu bệnh với diện tích ít nhất là 18m2 và có chiều cao không thấp hơn 3,1m (không lưu người bệnh quá 24 giờ), có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu theo chuyên khoa đăng ký; 



- Có Giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy; có hợp đồng xử lý rác y tế hoặc có lò đốt rác y tế đạt tiêu chuẩn cho phép, rác sinh hoạt; 



- Có giấy phép sử dụng máy X.Quang y tế (nếu có máy X.Quang).


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008  của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp đổi tên cơ sở)

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Hồ sơ pháp lý liên quan đến thay đổi tên cơ sở;




+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đã được cấp;



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 
+ Đa khoa: 400.000đ/cơ sở
+ Chuyên khoa: 350.000đ/cơ sở
+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 100.000 đồng /cơ sở

+Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 300.000 đồng /cơ sở

+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.500.000 đồng /cơ sở

+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 500.000 đồng /cơ sở

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược;



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thíêt bi y tế tư nhân;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

7. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đã cấp;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);




+ Bản báo cáo kết quả hoạt động trong 5 năm gần nhất theo quy định của Bộ Y tế (theo mẫu quy định).


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 

+ Đa khoa: 400.000đ/cơ sở
+ Chuyên khoa: 350.000đ/cơ sở
+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 100.000 đồng /cơ sở

+ Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 300.000 đồng /cơ sở

+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.500.000 đồng /cơ sở

+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 500.000 đồng /cơ sở

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân;


- Bảng kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược;



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thíêt bi y tế tư nhân;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) (trường hợp bị mất)

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

  + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (theo mẫu quy định);




+ Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó bị mất giấy Chứng nhận hành nghề.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

h) Lệ phí: 

+ Đa khoa: 400.000đ/cơ sở
+ Chuyên khoa: 350.000đ/cơ sở
+ Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp: 100.000 đồng /cơ sở

+ Cơ sở dịch vụ điều dưỡng và phục hồi chức năng; phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng; cơ sở dịch vụ KHHGĐ: 300.000 đồng /cơ sở

+ Cơ sở giải phẫu thẩm mỹ: 1.500.000 đồng /cơ sở

+ Phòng răng và làm răng giả; cơ sở dịch vụ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài và các hình thức dịch vụ y tế khác: 500.000 đồng /cơ sở

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 
    k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;  



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
9. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa ngoại

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở


. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.

· Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân


+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)





+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân;


- Bảng kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật. 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa ngoại;

   
- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tề cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;

      
- Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống chóang và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

       
- Phòng khám ngoại, phòng tiểu phẩu có diện tích ít nhất 10m2, phòng cấp cứu và phòng lưu bệnh nhân có diện tích ít nhất 12m2, phòng tiểu phẩu và phòng cấp cứu phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao không thấp hơn 3,1m;

       + Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
10. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng xét nghiệm


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       

h) Lệ phí: 300.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng xét nghiệm;

- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tề cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;

     
- Có đủ dụng cụ, trang thiết bị phù hợp với phạm vi hành nghề, cơ sở hạ tầng phải bảo đảm điều kiện đúng theo Quy chế xét nghiệm quy định trong Quy chế bệnh viện; 

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;
- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược




- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.




- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

            - Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế Về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
11. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng chẩn đoán hình ảnh

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);




- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y;


- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chẩn đoán hình ảnh;

- Cơ sở sử dụng máy X. Quang y tế, CT Scanner phải có giấy phép sử dụng máy do Sở Khoa học và Công nghệ nơi đặt máy cấp và các điều kiện khác về phòng chụp bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

- Người làm công việc chuyên môn, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng hộ cá nhân phải thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

- Phòng đặt máy siêu âm có diện tích ít nhất là 10m2;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
12. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3:  Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y;



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh theo yêu cầu của từng loại hình thức tổ chức hành nghề;

- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;
- Phòng khám nội tổng hợp, các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội, phòng khám gia đình phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và có đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa nội;

- Phải có 1 phòng khám riêng biệt, có diện tích ít nhất là 10m2 và có chiều cao không thấp hơn 3,1m. Phòng khám phải tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phòng khám nội tổng hợp, các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội, phòng khám gia đình nếu có siêu âm, nội soi thì phải có phòng siêu âm, phòng nội soi tiêu hóa riêng, diện tích mỗi phòng ít nhất là 10m2 và có chiều cao không thấp hơn 3,1m;

- Phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế phải nằm trong phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa, có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị y tế phù hợp, bảo đảm chính xác, đáp ứng yêu cầu tư vấn về chăm sóc sức khỏe.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

13. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề Y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định)



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí:1500.000 đồng/giấy 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân; 



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ; Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó 3 năm chuyên khoa;



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 



- Phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp, có thuốc chống choáng, thuốc cấp cứu chuyên khoa;



- Phòng khám phải có diện tích ít nhất là 10m2, phòng phẫu thuật có diện tích ít nhứt 12m2, phòng lưu bệnh nhân có diện tích ít nhất 12m2,  tường phải ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao không thấp hơn 3,1m;



- Bảo đảm các điều kiện phòng chống cháy nổ, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật; 



- Việc phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi nhân dạng đã được xác định trong chứng minh nhân dân chỉ được thực hiện sau khi người có yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ đã có đơn gửi cơ quan Công an nơi cấp Chứng minh nhân dân.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

14. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản, kế hoạch hóa gia đình.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỷ thuật (theo quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ




d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân;



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỷ thuật.




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề phòng khám chuyên khoa phụ sản, kế hoạch hóa gia đình; Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa  tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó 3 năm chuyên khoa; 



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 



- Phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp, có thuốc chống choáng, thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Phòng khám thai, phòng khám chuyên khoa phải có diện tích ít nhứt là 10m2, chiều cao không thấp hơn 3,1m, tường phải ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng;

- Bảo đảm các điều kiện phòng chống cháy nổ, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề Y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

15. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ kính thuốc.

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

        -  Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.




-  Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:




+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;




+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;




+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 


+ Có đủ trang thiết bị, dụng cụ kiểm tra tật khúc xạ mắt, đo và mài lắp kính, bảo hành kính thuốc phù hợp với phạm vi hành nghề được phê duyệt;

+ Cửa hàng có diện tích ít nhất là 15m2;

+ Có phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm vệ sinh môi trường.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Công văn số 470/CT/TH-DT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc thu phí hành nghề kính thuốc.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
16. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ răng hàm giả.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3:  Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 500.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ làm răng giả; 



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 



- Phòng khám và lắp ráp răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất là 10m2, phòng làm răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất là 10m2; 



- Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề; 



- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
17. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 100.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y  



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



-  Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng.



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:




+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;




+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;




+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;




+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế;




+ Có phòng tiêm chích, thay băng diện tích ít nhất 10m2;




+ Có đủ dụng cụ và bảo đảm vô trùng;




+ Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

18. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3:  Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận ký tên vào sổ theo dõi, trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực; 




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật; giá viện phí (theo mẫu quy định)



- Số lượng: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 500.000 đồng /cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:




- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài;




- Có đủ bác sĩ, nhân viên y tế chuyên khoa hồi sức cấp cứu, có phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường trong khi vận chuyển;




- Có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện Nhà nước, công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;




-  Trước khi chuyển bệnh nhân, cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh phải liên hệ trước với cơ sở y tế nơi chuyển bệnh nhân đến.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003 về việc ban hành nghề y, dược tư nhân. 



- Nghị định của Chính phủ số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y. dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 


- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC, ngày 12/07/2005 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. 

19. Cấp phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo;




+ Bản kê khai danh sách nhân sự, hồ sơ của người làm chuyên môn (sơ yếu lý lịch, bằng chuyên môn);




+ Người làm công tác chuyên môn là người nước ngoài phải làm thủ tục xin phép Sở Y tế theo quy định tại điểm a khoản 2 mục IX Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007




+  Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng;




+  Danh mục thuốc cấp phát miễn phí.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có đủ bác sĩ, nhân viên y tế chuyên khoa phù hợp;


- Có đủ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế, hộp chống choáng và đủ thuốc cấp cứu, thuốc cấp phát miễn phí, bảo đảm vệ sinh môi trường khi khám.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề Y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân;
20. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3:  Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 500.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân;



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế ; 



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 



- Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề; 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
21. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

-  Phòng khám và điều trị phải có diện tích ít nhất là 10m2 cho mỗi ghế răng và phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao không thấp hơn 3,1m;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

22. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa tai mũi họng. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 

+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chuyên khoa tai mũi họng;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Phòng khám có diện tích ít nhất là 10m2, phòng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10m2, phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12m2, tường của tất cả các phòng đó phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao không thấp hơn 3,1m;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

23. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa mắt. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chuyên khoa mắt;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

 - Phòng khám có diện tích ít nhất là 10m2, phòng tiểu phẫu có diện tích ít nhất là 10m2, phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 12m2, tường của tất cả các phòng đó phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao không thấp hơn 3,1m;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

24. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám điều dưỡng và phục hồi chức năng;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Có phòng khám cấp cứu, phòng về vật lý trị liệu, phòng phục hồi chức năng, phòng thăm dò chức năng. Diện tích mỗi phòng ít nhất là 10m2, có chiều cao không thấp hơn 3,1m; riêng phòng vận động trị liệu có diện tích ít nhất là 40m2 và phòng khám cấp cứu phải có tường được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 25. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chuyên khoa tâm thần;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Phòng khám bệnh có diện tích ít nhất là 10m2, chiều cao không thấp hơn 3,1m. Có bàn ghế làm việc phù hợp và dụng cụ y tế như phòng khám nội khoa, dụng cụ khám thần kinh;

- Phòng thăm dò chức năng có diện tích ít nhất là 10m2 (nếu có), chiều cao không thấp hơn 3,1m. Có bàn ghế làm việc phù hợp với máy ghi điện não đồ, máy ghi lưu huyết não và các vật tư đi kèm;

- Phòng kiểm tra (test) tâm lý và vật lý trị liệu có diện tích ít nhất là 10m2 (nếu có). Có màu sắc êm dịu, đủ sáng và có bàn ghế, giường làm việc phù hợp

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

26. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/giấy 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chuyên khoa ung bướu;

- Người làm công việc chuyên môn phải có bằng cấp chuyên ngành ung bướu;

- Phòng khám chuyên khoa ung bướu có diện tích ít nhất là 10m2 và chiều cao không thấp hơn 3,1m. Có bàn ghế và giường làm việc phù hợp, có đủ dụng cụ để khám chuyên khoa. Nếu khám phụ khoa phải có phòng khám riêng;

- Phòng thăm dò chức năng có diện tích ít nhất là 10m2 (nếu có) và chiều cao không thấp hơn 3,1m. Có bàn ghế làm việc phù hợp và máy ghi điện não đồ, máy ghi lưu huyết não và các vật tư đi kèm;

- Phòng thủ thuật có diện tích ít nhất là 10m2 và chiều cao không thấp hơn 3,1m;

- Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất là 10m2 phải thực hiện đúng quy định về chống nhiễm khuẩn và chiều cao không thấp hơn 3,1m;

- Các phòng khám và làm thủ thuật nêu trên đều có tường được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao từ 3,1m trở lên;

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

27. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. 


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được phép đăng ký phòng khám chuyên khoa tâm thần;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải có bằng cấp chuyên ngành da liễu;

- Phòng khám chuyên khoa da liễu có diện tích ít nhất là 10m2 và chiều cao không thấp hơn 3,1m. Có bàn ghế và giường làm việc phù hợp, có đủ dụng cụ để khám chuyên khoa. Nếu khám phụ khoa phải có phòng khám riêng;

- Các phòng khám nêu trên đều có tường được ốp gạch men hoặc vật liệu chống thấm bảo đảm vệ sinh vô trùng, chiều cao từ 3,1m trở lên;

- Phải có đủ dụng cụ chuyên môn phù hợp phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

- Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

28.  Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận.



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                       
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

 


+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (theo mẫu quy định);

            + Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực;




+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: 350.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân;



+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức); 



+ Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y, dược học cổ truyền; 



+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);




k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người đứng đầu cơ sở hoặc người phụ trách chuyên môn cai nghiện phải là bác sĩ đa khoa có thời gian thực hành trên 3 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh và có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác cai nghiện, phục hồi hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần có thời gian thực hành chuyên khoa tâm thần ít nhất 3 năm; Được tập huấn các phương pháp điều trị cai nghiện ma túy, cam kết sử dụng 100% thời gian làm việc tại cơ sở cai nghiện;

 

  - Người làm công việc chuyên môn phải có bằng cấp, chứng nhận chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao; không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang thời gian chấp hành các hình phạt tù, quản chế, cấm cư trú, cải tạo không giam giữ, cấm hành nghề hoặc làm công việc về khám, chữa bệnh; đang thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính



  - Có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp

- Phòng tiếp nhận: diện tích sử dụng tối thiểu 12m2, để làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu cho người đến cai nghiện ma túy; lập hồ sơ bệnh án và phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.
- Phòng xét nghiệm: diện tích sử dụng tối thiểu 10m2.
- Phòng cắt cơn, giải độc, cấp cứu: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện.
- Phòng theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2 trên một người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người), đảm bảo thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc.
Trường hợp cai nghiện cho người nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện thì phải có phòng riêng.
- Về trang thiết bị y tế: có đầy đủ trang thiết bị phù hợp để khám, xét nghiệm; thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc; theo dõi và phục hồi sức khỏe sau cắt cơn, giải độc. 
- Có tủ đựng thuốc: Đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc; cơ số chống sốc phản vệ theo Thông tư số 08/1999/TT-BYT ngày 4/5/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ; Thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác, quy định tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Các thuốc trên được dự trù, mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng thanh lý theo qui định của Bộ Y tế.
- Bảo đảm đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

- Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện

- Đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho người cai nghiện


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 Ngày 25/02/2003;  


- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008  của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

      - Luật phòng chống ma tuý ngày 09/12/2000
      - Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện.
      - Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/11/2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 147/2003/NĐ-CP.  
III. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA, PHÁP Y, PHÁP Y TÂM THẦN

1. Giám định thương tích


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giám định tổng hợp- Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:



+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng Kế toán tài vụ (đặt tại Trung tâm Pháp Y) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:





+ Quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng (hoặc Đơn xin giám định thương tích tự nguyện của cá nhân có xác nhận của UBND xã/phường);




+ Giấy y chứng của bệnh viện cấp quận, huyện trở lên;




+ Giấy ra viện;




+ Biên bản phẫu thuật (nếu có);




+ Bệnh án, bản sao photo (nếu có);




+ Giấy chứng minh nhân dân, bản sao photo;




+ 04 ảnh màu 3x4.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Pháp y

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản kết luận

h) Lệ phí: 200.000 đồng/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI về Giám định Tư pháp, hiệu lực từ 01/01/2005;



- Nghị định 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;



- Thông tư số 12/TTLT- BYT- BLĐTBXH ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;


- Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

- Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Giám định xâm hại tình dục


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giám định tổng hợp- Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng Kế toán tài vụ (đặt tại Trung tâm Pháp Y) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ).




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn tự nguyện của cá nhân




+ Hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu có), bản sao photo;




+ 04 ảnh màu 3x4


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Pháp y

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản kết luận

h) Lệ phí: 200.000 đồng/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI về Giám định Tư pháp, hiệu lực từ 01/01/2005;



- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;



- Thông tư số 12/TTLT- BYT- BLĐTBXH ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới.

3. Giám định tử thi


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giám định tổng hợp- Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng Kế toán tài vụ (đặt tại Trung tâm Pháp Y) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; Trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ).




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc Đơn đề nghị giám định tử thi (đối với cá nhân).



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Pháp y

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản kết luận


h) Lệ phí: 800.000 đ/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI về Giám định Tư pháp, hiệu lực từ 01/01/2005;



- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;



- Thông tư số 12/TTLT- BYT- BLĐTBXH ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới.

4. Giám định giới tính


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giám định tổng hợp- Trung tâm Pháp y (số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng Kế toán tài vụ (đặt tại Trung tâm Pháp Y) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Pháp y(số 69 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin giám định giới tính;




+ Giấy giới thiệu của Phòng Tư pháp quận/huyện hoặc thành phố;




+ Bản sao khai sinh hoặc Hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân (nếu có), bản sao photo;




+ 02 ảnh màu 3x4.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Pháp y


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản kết luận


h) Lệ phí: 100.000đ/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/9/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI về Giám định Tư pháp, hiệu lực từ 01/01/2005;



- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;



- Thông tư số 12/TTLT- BYT- BLĐTBXH ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới.

5. Kết luận Giám định tình trạng sức khỏe tâm thần đối với trường hợp giám định pháp y, tâm thần


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Tâm thần (số 37 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức hành chính (đặt tại Bệnh viện Tâm thần) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bệnh viện Tâm thần (số 37 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Quyết định trưng cầu giám định; (trong trường hợp trưng cầu giám định lại thì văn bản trưng cầu phải ghi rõ là xin trưng cầu giám định lại);




+ Biên bản giao, nhận đối tượng giám định;




+ Kết luận giám định trước đó hoặc kết quả xét nghiệm, thực nghiệm giám định do người khác thực hiện;




+  Các tài liệu có liên quan đến việc giám định (nếu có);




+ 03 ảnh màu 4x6 của đối tượng giám định;



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bệnh viện Tâm thần.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 100.000 đồng/ lần giám định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/9/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội 11 ;



- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19//5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định Tư pháp;



- Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/ 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ



- Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 về việc ban hành mức thu viện phí và một số dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng hành chính của Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết Phiếu hẹn ngày khám (giám định), ngày họp Hội đồng, ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp đến phòng Kế toán tài vụ nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để làm lại hồ sơ.

Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại thành phần hồ sơ và giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.

        - Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 
    c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:



+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm Xã hội thành phố (theo mẫu quy định);

+ Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu quy định); Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm bản sao Biên bản tai nạn giao thông;

+ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở Y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho người lao động) cấp theo qui định của Bộ Y tế, bản sao photo;

+ Giấy ra viện theo quy định của Bộ Y tế, bản sao photo. Trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật do tai nạn lao động.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

    e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa 


    g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên Bản Giám định thương tật.


h) Lệ phí: 20.000đồng/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm Xã hội thành phố (Phụ lục số 1);

- Biên bản điều tra tai nạn lao động; 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân  ngày 13/7/1989;


- Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71 /2006/QH 11 ngày 29/6/2006;


- Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động;


- Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của  Chính phủ;  


- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;


- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn  Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động  tham gia BHXH;


- Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động  của người  lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;

- Thông tư 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động TBXH – Ban vật giá Chính Phủ  về việc hướng dẫn thu viện phí tại các cơ sở Y tế;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 thông tư liên tịch bổ sung thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995;

7. Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng hành chính của Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết Phiếu hẹn ngày khám (giám định), ngày họp Hội đồng, ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp đến phòng Kế toán tài vụ nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để làm lại hồ sơ.

        - Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 
    c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm Xã hội thành phố (theo mẫu quy định);

- Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành (theo mẫu quy định)



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định.

h) Lệ phí: 20.000đồng/lần


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm Xã hội thành phố ( phụ lục số 1);

- Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

          + Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân  ngày 13/7/1989;

          + Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71 /2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
+ Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của 

Chính phủ;  

+ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn  Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động  tham gia BHXH;


+ Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động  của người  lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế- Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;

+ Thông tư 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính –

Lao động TBXH – Ban vật giá Chính Phủ  về việc hướng dẫn thu viện phí tại 

các cơ sở Y tế;


+ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT – BYT – BTC - BLĐTB&XH 

ngày 26/01/2006 thông tư liên tịch bổ sung thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995;
8. Giám định để thực hiện chế độ tử tuất


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng hành chính của Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết Phiếu hẹn ngày khám (giám định), ngày họp Hội đồng, ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp đến phòng Kế toán tài vụ nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để làm lại hồ sơ.

        - Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:


+ Giấy đề nghị giám định (theo mẫu quy định);

+ Giấy giới thiệu của Bảo hiểm Xã hội thành phố (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định


h) Lệ phí: 20.000đồng/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (phụ lục số 2);

- Giấy giới thiệu của Bảo hiểm Xã hội thành phố (phụ lục số 1);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân  ngày 13/7/1989;


+ Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71 /2006/QH 11 ngày 29/6/2006;


+ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;



  + Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn  Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động  tham gia BHXH;


+ Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động  của người  lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế- Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;

+ Thông tư 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động TBXH – Ban vật giá Chính Phủ  về việc hướng dẫn thu viện phí tại các cơ sở Y tế;

+Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT – BYT – BTC - BLĐTB&XH ngày  26/01/2006 thông tư liên tịch bổ sung thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995.

9. Giám định tai nạn lao động tái phát


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng hành chính của Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết Phiếu hẹn ngày khám (giám định), ngày họp Hội đồng, ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp đến phòng Kế toán tài vụ nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để làm lại hồ sơ.

Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại thành phần hồ sơ và giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.

        - Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị giám định (theo mẫu quy định);

+ Giấy giới thiệu của Bảo hiểm Xã hội thành phố (theo mẫu quy định);

+ Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo qui định của Bộ Y tế ( bản sao); Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động (bản sao); 

+ Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao). 

- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định

h) Lệ phí: 20.000đồng/ lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (phụ lục số 2);

- Giấy giới thiệu của Bảo hiểm Xã hội thành phố (phụ lục số 1).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân  ngày 13/7/1989;

+ Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 71 /2006/QH 11 ngày 29/6/2006;

+ Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về An toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ;  

+ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật BHXH về Bảo hiểm Xã hội bắt buộc;



  + Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn  Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động  tham gia BHXH; Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động  của người  lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Thông tư 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 của Liên Bộ LĐTBXH- Bộ Y tế - Tổng LĐLĐVN hướng dẫn khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động; 

+ Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế- Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;

+ Thông tư 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động TBXH – Ban vật giá Chính Phủ  về việc hướng dẫn thu viện phí tại các cơ sở Y tế;



  + Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 thông tư liên tịch bổ sung thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995;

10. Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát


a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng hành chính của Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết Phiếu hẹn ngày khám (giám định), ngày họp Hội đồng, ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp đến phòng Kế toán tài vụ nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để làm lại hồ sơ.

Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ quy định tại thành phần hồ sơ và giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.

        - Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị giám định (theo mẫu quy định);

+ Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố (theo mẫu quy định);

+ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo qui định hiện hành;

+ Các giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát: Giấy ra viện theo đúng qui định của Bộ Y tế (bản sao);  Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát (bản sao);

+ Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao).



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định

h) Lệ phí: 20.000 đồng/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (phụ lục số 2);

- Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội (phụ lục số 1);

- Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp 

    k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân  ngày 13/7/1989/;


+ Luật Bảo Hiểm Xã Hội  số 71 /2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
+ Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ;  

+ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;


      + Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn  Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động  tham gia BHXH;




+ Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động  của người  lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;
+ Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế- Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;

+ Thông tư Liên tịch số 08/1998/TT-LT ngày 20/4/1998 của Bộ Y tế- Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp;

+ Thông tư 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động TBXH – Ban vật giá Chính Phủ  về việc hướng dẫn thu viện phí tại các cơ sở Y tế;



+ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT – BYT – BTC - BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 thông tư liên tịch bổ sung thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995;
11. Giám định tổng hợp.


a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng hành chính của Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết Phiếu hẹn ngày khám (giám định), ngày họp Hội đồng, ngày trả kết quả và yêu cầu người nộp đến phòng Kế toán tài vụ nộp lệ phí theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn để làm lại hồ sơ.

        - Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Giám định Y khoa (số 52 Nguyễn An Ninh - P.Tân An - Q. Ninh Kiều - TP Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                    
      
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 
    c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị giám định (theo mẫu quy định);

+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm Xã hội 

thành phố (theo mẫu quy định);

+ Bản gốc biên bản giám định y khoa các lần giám định trước (đối với các trượng hợp đã giám định).



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giám định Y khoa.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định.

h) Lệ phí: 20.000 đồng/lần 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (phụ lục số 2).

- Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội (phụ lục số 1);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân  ngày 13/7/1989;


+ Luật Bảo Hiểm Xã Hội  số 71 /2006/QH 11 ngày 29/6/2006;
+ Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 06/NĐ-CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ;  

+ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn  Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động  tham gia BHXH;

+Thông tư 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động  của người  lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+ Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995 của Bộ Y tế- Bộ Lao động thương binh xã hội quy định tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới;

+ Thông tư Liên tịch số 08/1998/TT-LT ngày 20/4/1998 của Bộ Y tế- Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp;

+ Thông tư 14/TT-LB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính – Lao động TBXH – Ban vật giá Chính Phủ  về việc hướng dẫn thu viện phí tại các cơ sở Y tế;

+ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT – BYT – BTC - BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 thông tư liên tịch bổ sung thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995.

IV. LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

1. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực;




+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức, (theo mấu quy định);




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Giấy chứng nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dựơc học cổ truyền (theo mẫu quy định);




+ Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở Y, Dược của Nhà nước (theo mẫu quy định);




+ 02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm và 01 ảnh 3cmx4cm.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chứng chỉ hành nghề; 



- Thẻ 

h) Lệ phí: 150.000đồng/chứng chỉ


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Đơn đề nghị cấp  mới Chứng chỉ hành nghề y tư nhân; 




- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức);



- Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y, dược học cổ truyền;




- Văn bản đồng ý cho phép hành nghề Y, Dược tư nhân của thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Có Bằng tốt nghiệp đại học y, trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền, hoặc giấy chứng nhận lương y;

      
- Xác nhận đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

     
- Có đạo đức nghề nghiệp;

     
- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên cấp;

      
- Thủ trưởng cơ quan cho phép hành nghề ngoài giờ nếu là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ sở của Nhà nước.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2. Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:



+ Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền (theo mẫu quy định);



+ Văn bản xác nhận ngưng hành nghề ở địa phương của Sở Y tế nơi chuyển đi;



+ Chứng chỉ hành nghề đã cấp, bản sao có chứng thực;



+ 02 ảnh chân dung màu 4cmx6cm.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chứng chỉ hành nghề; 



- Thẻ

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền; 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
3. Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Chứng chỉ hành nghề đã cấp;




+ 02 ảnh chân dung màu 4cmx6cm


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:



- Chứng chỉ hành nghề;



-  Thẻ

h) Lệ phí: 150.000đồng/chứng chỉ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền.




+ Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề.




+ 02 ảnh chân dung 4cmx6cm


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
5. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 

- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng ký phòng chẩn trị y học cổ truyền;

- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;
- Phòng khám bệnh phải bố trí riêng biệt với diện tích ít nhất là 10m2 cho một thầy thuốc khám bệnh, bảo đảm thoáng mát, vệ sinh, được trang bị đủ bàn, ghế và có nơi để người bệnh ngồi chờ khám bệnh;

- Có tủ thuốc chia ô hoặc dụng cụ đựng thuốc có nắp đậy kín và được để trên giá kệ, có nhãn rõ ràng, để nơi thoáng mát, bảo đảm vệ sinh.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/72008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Văn bản đổi tên cơ sở hành nghề của người đứng đầu, kèm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ sở hành nghề mới (nếu có);




+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền đã được cấp.

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp  đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
7. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y đã cấp, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền đã cấp;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);




+ Bản báo cáo kết quả hoạt động trong 5 năm gần nhất theo quy định của Bộ Y tế.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000 đồng/cơ sở 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) đối với phòng chuẩn trị y học cổ truyền.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề  y học cổ truyền;




+ Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó bị mất Chứng nhận.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí: không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

9. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề cho người nước ngoài làm việc chuyên môn tại các cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân).





+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân), Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề  y học cổ truyền tư nhân (theo mẫu quy định);




+ Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực;




+ Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 3 năm do nước sở tại cấp; 




+ Lý lịch tư pháp được cơ quan thẩm quyền của nước sở tại xác nhận không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;




+ Hồ sơ của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt có công chứng theo quy định;




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;




+ Giấy phép lao động do Sở Lao động - Thương binh -  Xã hội cấp;




+ Hợp đồng lao động với cơ sở y, y học cổ truyền tư nhân;




+ 02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm và 01 ảnh 3cmx4cm.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chứng chỉ hành nghề



- Thẻ


h) Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới, gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân (mẫu 17.1.doc);


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Bác sỹ đã thực hành 5 năm chuyên khoa tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;



- Bằng chuyên môn, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề do nước sở tại cấp; Lý lịch tư pháp do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng đều phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt;



- Thầy thuốc nước ngoài phải ghi tên đầy đủ bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm, thầy thuốc là người Trung Quốc phải có thêm tên gọi theo tiếng Việt Nam;



- Người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh nếu không biết tiếng Việt Nam thành thạo thì phải có phiên dịch



- Điều kiện của người phiên dịch:




+ Có bằng tốt nghiệp trung học y, trung học y dược cổ truyền trở lên hoặc lương y




+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ của người nước ngoài trực tiếp khám, chữa bệnh sử dụng



- Có đủ sức khỏe để hành nghề;



- Có Giấy phép lao động do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội cấp.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Hành nghề Y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược;



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.;

- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

10. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền (Trung tâm y học cổ truyền).

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền;

- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;
-  Trung tâm y học cổ truyền có các bộ phận chuyên môn sau:

+ Bộ phận kế thừa;

+ Bộ phận chẩn trị y học cổ truyền;

+ Bộ phận điều dưỡng, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền.

Tùy theo điều kiện, Trung tâm y học cổ truyền có thể có thêm bộ phận sau:

+ Bộ phận bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn y học cổ truyền (hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục).

+ Bộ phận bào chế sản xuất kinh doanh thuốc y học cổ truyền;

+ Bộ phận nuôi trồng dược liệu;

- Điều kiện đối với từng bộ phận chuyên môn của Trung tâm y học cổ truyền:

+ Bộ phận kế thừa: Do một lương y (có giấy chứng nhận lương y do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực) hoặc bác sỹ y học cổ truyền phụ trách; có đội ngũ thầy thuốc y học cổ truyền trình độ cao, có uy tín;

+ Bộ phận chẩn trị:

* Do một bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền hoặc lương y (có giấy chứng nhận lương y do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực) có thời gian thực hành ít nhất 5 năm phụ trách;

* Phòng chẩn trị phải bố trí riêng biệt, bảo đảm diện tích ít nhất là 10m2 cho một thầy thuốc để khám bệnh, chữa bệnh;

* Trang thiết bị gồm: Bàn, giường khám bệnh, ghế cho người bệnh.

* Có khu vực cho người bệnh ngồi chờ khám;

+ Bộ phận điều dưỡng, phục hồi chức năng do một bác sỹ y học cổ truyền hoặc y sỹ y học cổ truyền hoặc lương y (có giấy chứng nhận lương y do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước thời điểm Thông tư số 01/2004/TT-BYT có hiệu lực) có thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng phụ trách:

* Có cơ sở nhà cửa và trang thiết bị phù hợp với phạm vi hành nghề;

* Có phòng châm cứu, phòng xoa bóp day ấn huyệt cho nam và nữ riêng; các phòng phải bảo đảm điều kiện vệ sinh, sạch sẽ, thoáng mát;

* Giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt phải bảo đảm: cao 70 cm, dài 2 mét và chiều rộng ít nhất 70 cm; diện tích sử dụng bình quân cho mỗi giường ít nhất là 4m2;

* Dụng cụ châm cứu: Nồi hấp kim, khay đựng kim vô khuẩn; khay đựng kim hữu khuẩn; hộp đựng bông sạch và hộp đựng bông bẩn; mỗi người bệnh có một bộ kim riêng; kẹp Kose, máy châm cứu (nếu có);

* Phòng xông hơi thuốc và hệ thống tạo hơi thuốc để xông hơi cho người bệnh bảo đảm hợp lý và an toàn;

* Khu vực hướng dẫn và luyện tập dưỡng sinh: Diện tích ít nhất là 30m2, sạch sẽ và thoáng mát;

+ Bộ phận bào chế sản xuất thuốc do một dược sỹ đại học hoặc lương dược có thời gian thực hành ít nhất 5 năm phụ trách, người cân, bốc thuốc phải có trình độ dược tá hoặc tương đương lương y y học cổ truyền và có trang thiết bị phù hợp, được bố trí như sau:

* Phòng cân bán thuốc: Phải bảo đảm vệ sinh, thoáng mát, có tủ thuốc chia ô hoặc dụng cụ đựng thuốc có nắp đậy kín và được để trên giá kệ, có nhãn rõ ràng;

* Kho nguyên liệu (dược liệu và bán thành phẩm): Phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thoáng, có kệ kê để tránh mốc, mối, mọt, phải ghi rõ tên nguyên liệu để tránh nhầm lẫn;

* Phải có khu vực sơ chế và thực hiện việc kiểm tra dược liệu trước khi đưa vào sản xuất;

* Khu vực bào chế, sản xuất, khu vực đóng gói thành phẩm thuốc phải bảo đảm vệ sinh, không làm ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về dược;

- Các điều kiện khác:

+ Có hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh;

+ Có trang thiết bị phù hợp;

+ Việc phòng chống cháy nổ, xử lý chất thải phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/72008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

11. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 300.000đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 



- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền;

- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định như có bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có giấy xác nhận đủ sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp, có hợp đồng lao động, không vi phạm kỷ luật, cấm hành nghề;
- Có cơ sở nhà cửa và trang thiết bị phù hợp với phạm vi hành nghề:

+ Có phòng châm cứu, phòng xoa bóp day ấn huyệt; các phòng này phải bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát; diện tích sử dụng bình quân cho mỗi giường ít nhất là 4m2.

+ Giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt cao 70cm, dài 2 mét và chiều rộng ít nhất là 70cm;

+ Dụng cụ châm cứu: Nồi hấp kim, khay đựng kim vô khuẩn, khay đựng kim hữu khuẩn, hộp đựng bông sạch và hộp đựng bông bẩn; mỗi người bệnh có một bộ kim riêng; kẹp Kose, máy châm cứu (nếu có);

+ Phòng xông hơi thuốc và hệ thống tạo hơi thuốc (nếu có đăng ký mở dịch vụ xông hơi thuốc y học cổ truyền); hệ thống tạo hơi phải được kiểm tra xác nhận bảo đảm an toàn, có hệ thống báo động.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/72008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược.



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, dược học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

V. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM

1. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược 

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề Dược (theo mẫu quy định)




+ Bằng, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn, bản sao có chứng thực.




+ Chứng minh nhân dân, bản sao có chứng thực.




+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức) (theo mẫu quy định).




+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp;




+ Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp (theo mẫu quy định).




+ Bản cam kết thực hiện qui định của các văn bản qui phạm pháp luật về dược có liên quan (theo mẫu quy định);




+ 02 ảnh màu chân dung 4cmx6cm, 01 ảnh màu chân dung 3cmx4cm.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Chứng chỉ hành nghề;



- Thẻ.              


h) Lệ phí: 300.000 đồng/lần thẩm định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu quy định);



- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức) (theo mẫu quy định).



- Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp (theo mẫu quy định).



- Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản qui phạm pháp luật về dược có liên quan (theo mẫu quy định).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Yêu cầu, điều kiện 1: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây 




+ Có văn bằng, Chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc;




+ Đã qua thực hành ít nhất từ 02 năm đến 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh;




+ Có đạo đức nghề nghiệp;




+ Có đủ sức khỏe để hành nghề dược.



- Yêu cầu, điều kiện 2: Người sau đây không được cấp Chứng chỉ hành nghề dược 




+ Bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết định của Tòa án; 




+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;




+ Đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;




+ Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn y, dược;




+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký đăng ký hành nghề dược 

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ  (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề Dược (theo mẫu quy định);




+ Văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú, bản sao có chứng thực;




+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp;




+ 02 ảnh 4cmx6cm.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


h) Lệ phí: 300 000 đồng/lần thẩm đinh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp đổi Chứng chỉ hành nghề dược 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược 


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ  (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn đề nghị cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược (theo mẫu quy định)




+ Giấy khám sức khỏe (ngày khám không quá 06 tháng so với ngày nộp hồ sơ).




+ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp.




+ 02 ảnh 4cmx6cm.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


h) Lệ phí: 300.000 đồng/lần thẩm định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược (mẫu 3.1.doc)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược 

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược.




+ Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề.




+ 02 ảnh chân dung 4cmx6cm


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



 - Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

5. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn thuốc 


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                                Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có);




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có);




+ Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 3.000.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp mới chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc  



- Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán buôn; Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở bán buôn thuốc phải đạt tiêu chuẩn về Thực hành tốt phân phối thuốc theo lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt trong sản xuất, phân phối, bảo quản, nhà thuốc, kiểm nghiệm thuốc và nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc 

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                                Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu quy định)




+ Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có).




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có).




+ Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định).




+ Hợp đồng giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                               


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                


h) Lệ phí: 



+ Nhà thuốc: 300.000đồng/cơ sở

        + Cơ sở kinh doanh thuốc YHCT: 300.000đồng/cơ sở

        + Đại lý bàn thuốc cho doanh nghiệp: 150.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Đơn đề nghị cấp mới chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 
- Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

7. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, thay đổi người quản lý chuyên môn, thay đổi tên cơ sở kinh doanh nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm trụ sơ đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm họat động kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ 

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu quy định)




+ Chứng chỉ hành nghề dược của ngựời quản lý chuyên môn về dược mới đối với trường hợp thay đổi người quản lý chuyên môn về dược, bản sao có chứng thực (nếu có).




+ Văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có).




+ Văn bản chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc, bản sao có chứng thực.




+ Bản chính giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp đổi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

8. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc 
     a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu quy định)




+ Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định).




+  Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm gần nhất theo quy định của Bộ Y tế.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

   - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (do bị mất) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc 
      a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ: 




+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.




+ Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơ quan công an cấp phường, xã nơi ngựời đó bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14/6/2005;



- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dựợc;



- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuóc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

10. Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”. 


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở




+ Trường hợp thẩm định “Đạt” thì cấp Giấy chứng nhận




+ Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì yêu cầu cơ sở phải khắc phục những thiếu sót được nhắc nhở; cơ sở thông báo cho Sở Y tế để thẩm định lại (thẩm định lần thứ hai).



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.





+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                              Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu quy định)




+ Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu là cơ sở cũ);




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực (nếu có)


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu quy định)



k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: nhà thuốc phải hội đủ các tiêu chuẩn quy định trong Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt nhà thuốc”

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 24 tháng 01 năm 2007 ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc;



- Công văn số 2313/QLD-CL của Bộ Y tế ngày 11 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành danh mục kiểm tra GDP, GPP và một số mẫu quy trình;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

11. Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”. 


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở




+ Trường hợp thẩm định “Đạt” thì cấp Giấy chứng nhận




+ Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì yêu cầu cơ sở phải khắc phục những thiếu sót được nhắc nhở; cơ sở thông báo cho Sở Y tế để thẩm định lại (thẩm định lần thứ hai).



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                               Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Bản đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (theo mẫu quy định);




+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, bản sao có chứng thực;




+ Tài liệu chương trình huấn luyện “Thực hành tốt phân phối thuốc” tại cơ sở (tự cơ sở làm)




+ Bảng kê khai danh sách nhân sự, bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn theo danh sách nhân sự.




+ Bảng kê khai trang thiết bị chuyên môn (cơ sở tự làm);




+ Bảng kê khai địa điểm (cơ sở tự làm);




+ Sơ đồ tổ chức của cơ sở và sơ đồ vị trí và thiết kế của kho (cơ sở tự làm);




+ Biên bản tự kiểm tra việc triển khai “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu quy định).



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ bngày nhận hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Bản đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (theo mẫu); 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải đạt các yêu cầu về: Tổ chức và quản lý; nhân sự; quản lý chất lượng; cơ sở kho tàng và bảo quản; phương tiện vận chuyển và trang thiết bị; bao bì và nhãn trên bao bì; giao hàng và gửi hàng; vận chuyển và thuốc trong quá trình vận chuyển; hồ sơ tài liệu; đóng gói lại và dán nhãn lại; khiếu nại; thu hồi; sản phẩm bị loại và bị trả về; thuốc giả; nhập khẩu; hoạt động theo hợp đồng; tự kiểm tra, theo QĐ số: 12/2007/QĐ-BYT.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT  ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc;



- Công văn 2313/QLD-CL của Bộ y tế ngày 11/5/2007 về việc ban hành danh mục kiểm tra GDP, GPP và một số mẫu quy trình;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
12. Cấp Thẻ cho người giới thiệu thuốc


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

· Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ:




+ Văn bằng chuyên môn, bản sao có chứng thực;




+ 02 ảnh màu chân dung 3cmx4cm;




+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương và không quá 06 tháng so với ngày nộp hồ sơ);




+ Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện Đa khoa cấp quận/huyện trở lên cấp (không quá 06 tháng so với ngày nộp hồ sơ).



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ


h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Người giới thiệu thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:


- Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Trường hợp Người giới thiệu thuốc là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn từ trung cấp thì phải có thêm các điều kiện sau:



+ Có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp



+ Được tập huấn theo chương trình khung đào tạo cho Người giới thiệu thuốc do Bộ y tế qui định


- Đã được đơn vị huấn luyện, đào tạo


- Có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan

* Người sau đây không được tham gia giới thiệu thuốc:


- Bị cấm hành nghề y, dược theo bản án, quyết định của tòa án và/ hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và/ hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính.


- Không đủ năng lực hành vi dân sự


- Đang là công chức, viên chức 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 




- Thông tư số 13/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 01/9/2009 hướng dẫn họat động thông tin, quảng cáo thu



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

13. Đăng ký nhận thuốc phi mậu dịch


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; Trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).





+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)


+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn xin phép nhận thuốc phi mậu dịch (người dân tự viết)




+ Tờ thông báo của Bưu cục khai thác Ngoại dịch về bưu kiện đang lưu giữ.




+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch.




+ Đơn thuốc / sổ điều trị bệnh mạn tính / sổ khám bệnh do bác sĩ kê đơn cho người được nhận thuốc (nếu người bệnh không phải là người nhận thuốc, phải kèm theo sổ hộ khẩu để chứng minh mối quan hệ giữa người bệnh và người được nhận thuốc).


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Thông tư số 01/2007/TT-BYT ngày 17/01/2007 về việc Hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

14. Cấp “Phiếu tiếp nhận hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người”


a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Phiếu đăng ký quảng cáo (theo mẫu quy định);




+ Giấy phép kinh doanh của công ty xin quảng cáo (do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp), bản sao có chứng thực;




+ Phiếu tiếp nhận bản tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do Cục Quản lý Dược Việt nam cấp hoặc Giấy phép lưu hành mỹ phẩm (đối với mỹ phẩm nhập khẩu), bản sao có chứng thực;




+ Thư ủy quyền của công ty công bố mỹ phẩm cho công ty đăng ký quảng cáo (trường hợp công ty đăng ký quảng cáo không phải là công ty đã công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm);




+ Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (viết bằng tiếng Việt, toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ);




+ Các băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, maket chứa đựng nội dung quảng cáo, kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận   

h) Lệ phí: 1.000.000đ/hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Phiếu đăng ký quảng cáo (phụ lục 3a-MP).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001.



- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;



- Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. ban hành "Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. 



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. 



- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. 



- Thông tư liên tịch Bộ Văn hóa thông tin và Bộ Y tế số 01/2004/TTLT-VHTT-BYT ngày 12/01/2004 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế. 


- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 31/12/2007 về việc ban hành “Quy chế quản lý mỹ phẩm”.

15. Cấp “ Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc”

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận ký tên vào sổ theo dõi, trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                               
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (theo mẫu quy định)




+ Chương trình hội thảo (dự kiến).




+ Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa học của người báo cáo.




+ Tài liệu dự định trưng bầy phát hành tại hội thảo




+ Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo




+ Các tài liệu tham khảo


- Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu  tiếp nhận

h) Lệ phí: 1.000.000đ/hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Phiếu đăng hồ sơ hội thảo, giới thiệu thuốc (mẫu 2a)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



-  Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001;



-  Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; 



-  Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. ban hành "Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người;

 

- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;



- Thông tư số 13/2009/TT – BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

16. Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận ký tên vào sổ theo dõi, trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                               
             Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 




+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản



- Số lượng: 04 bản


d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt


h) Lệ phí: Không 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
 - Bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản (mẫu số 02)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Khi làm dự trù nếu số lượng vượt quá mức so với năm trước thì đơn vị làm dự trù phải giải thích rõ lý do

- Thời gian gửi dự trù trước ngày 25/12 của năm trước 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Phòng chống ma tuý số 23/2000/QH10 ngày 19/12/2000;



- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005. 



- Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện, Danh mục thuốc gây nghiện và Danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp. 



- Quyết định số 1442/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 9/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 



- Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần, Danh mục thuốc hướng tâm thần , tiền chất dùng làm thuốc và Danh mục thuốc hướng tâm thần , tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp; 



- Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 



- Quyết định số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTCngày 21 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ th, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. 

17. Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).




Công chức tại Bộ phận tiếp nhận, tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân)   .






+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân), biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận ký tên vào sổ theo dõi, trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Bản công bố (theo mẫu quy định); 




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, bản sao có chứng thực (nộp vào lần công bố đầu tiên);




+ Đĩa mềm các dữ liệu công bố;


- Số lượng: 03 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ  


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Số công bố    

h) Lệ phí: 500.000đ/hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (phụ lục số 01-MP)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không




l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế) về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm. 



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTCngày 21/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y. dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược. 



- Quyết định 40/2008/QĐ-BYT ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam. 

VI. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

1. Đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ trang thiết bị và công trình y tế - Bộ y tế

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu quy định);




+ Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt) bao gồm các tài liệu về kỹ thuật do nhà sản xuất ban hành đã được cơ quan quản lý trang thiết bị y tế của nước sản xuất chấp nhận hoặc các cơ sở lâm sàng, các viện nghiên cứu được Bộ Y tế Việt Nam ủy quyền thử nghiệm chấp nhận;




+ Giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo);




+ Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo.


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể ngày nhận hồ sơ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

h) Lệ phí: 1.000.000 đồng/trường hợp


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Giấy đăng ký quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kinh doanh trang thiết bị y tế; kinh doanh thực phẩm; kinh doanh hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (phụ lục 1)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH11 ngày 16/11/2001;


- Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;



- Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;



- Thông tư liên tịch Bộ Văn hóa- Thông tin - Bộ Y tế số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.

VII. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

1. Cấp mới Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).




+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:





+ Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (theo mẫu quy định)




+ Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (theo mẫu quy định)




+ Phiếu kết quả xét nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định. 




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bản sao có chứng thực;




+ Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có ký tên hoặc đóng dấu của thương nhân)




+ Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa, bản sao photo (nếu có)



- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 250.000 đồng/giấy 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (mẫu 1); 



- Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (mẫu 2). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 01/11/2003;



- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm



- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;



- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;



- Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;


- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”;



- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ;



- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.







+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận ký tên vào sổ theo dõi, trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Công văn xin gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu quy định) kèm theo Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);




+ Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp) hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đói với thực phẩm thông thường nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu; 




+ Mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu), 01 mẫu;




+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản sao có chứng thực.



- Số lượng: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 200.000 đồng/giấy 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm



- Công văn xin gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (mẫu 6).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 01/11/2003;



- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;



- Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;



- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;



- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”;



- Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;



- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ;



- Quyết định 1702/QĐ-SYT ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Trung ương và tỉnh cấp giấy phép kinh doanh; hoặc các nhà hàng, bếp ăn tập thể có quy mô từ 200 người ăn trở lên; các dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp, siêu thị, chợ, bệnh viện; các khu du lịch, lễ hội, hội nghị do tỉnh tổ chức quản lý; các khách sạn 1 sao trở lên và trong các trường học từ phổ thông trung học trở lên)

a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (số 317/10 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.


- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



+ Trường hợp thẩm định “Đạt” thì cấp Giấy chứng nhận




+ Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì yêu cầu cơ sở phải khắc phục những thiếu sót được nhắc nhở; Trong thời gian tối đa 03 tháng sẽ tái thẩm định lại (thẩm định lần thứ hai).




+ Nếu thẩm định lần hai vẫn “Không đạt” thì Đoàn thẩm định lập biên bản và đình chỉ hoạt động của cơ sở.




+ Trường hợp cơ sở có áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) thì cũng phải kiểm tra hồ sơ và thẩm định thực địa.



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (số 317/10 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);




+ Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức  



+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ).




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định);




+ Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh (theo mẫu quy định);




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có công chứng (nếu có);




+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bản sao công chứng.




+ Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bản sao công chứng.




+ Giấy chứng nhận HACCP, GMP, SSOP, bản sao có công chứng (nếu có)




+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm  điều kiện VSATTP bao gồm:





* Bản vẻ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.






* Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định “Đạt”

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


h) Lệ phí:



- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy chứng nhận.



- Lệ phí thẩm định từ 200.000đ – 700.000đ tùy theo sản lượng của từng cơ sở

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (mẫu I); 



- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (mẫu II)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


- Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn uống (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26/7/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11, hiệu lực từ 01/11/2003;



- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;



- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;



- Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ Y tế v/v ban hành “Quy định về điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xúât thực phẩm”;



- Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế v/v ban hành “Quy định  điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”;



- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Y Tế  ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm”;



- Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế v/v ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành Y tế” 



- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

VIII. LĨNH VỰC SỨC KHOẺ SINH SẢN

 1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối nhà hộ sinh.


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).



Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.




+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Thẩm định tại cơ sở



. Trường hợp thẩm định “Đạt” thì trình lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận



. Trường hợp thẩm định “Không đạt” thì có văn bản trả lời



- Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).




+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân).






+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

                                          
  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 



+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y (theo mẫu quy định);




+ Chứng chỉ hành nghề y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề, bản sao có chứng thực;




+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao có chứng thực;




+ Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu quy định);



- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí: 500.000 đồng/cơ sở 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn đề nghị cấp  mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 

- Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu phải có Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh được đăng ký Nhà hộ sinh và phải là người hành nghề 100% thời gian (không phải là người đăng ký hành nghề ngoài giờ hành chính);



- Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định như sau:





+ Có bằng cấp, Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được giao;





+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;





+ Có giấy xác nhận đủ sức khỏe để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp quận, huyện trở lên cấp;





+ Có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động;





+ Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc liên quan đến y tế theo quyết định của Tòa án; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính; không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế; 

- Nhà hộ sinh phải có ít nhất 6 phòng:

+ Phòng khám thai có diện tích ít nhất là 10m2;

+ Phòng khám phụ khoa có diện tích ít nhất là 10m2;

+ Phòng đẻ có diện tích ít nhất là 16m2;

+ Phòng kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình có diện tích ít nhất là 10m2;

+ Phòng nằm của sản phụ (chờ đẻ, sau đẻ, sau hút thai) có diện tích ít nhất là 5m2 cho một giường bệnh;

+ Phòng hoặc góc truyền thông - tư vấn về sức khỏe sinh sản có diện tích ít nhất là 5m2;

+ Các phòng khám và làm kỹ thuật nêu trên (trừ phòng hoặc góc truyền thông - tư vấn) phải có tường ốp gạch men cao ít nhất từ 2 m trở lên.

- Phải có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề, có hộp thuốc chống choáng, đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

-  Bảo đảm các điều kiện phòng chống cháy nổ, xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;



- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005  của Bộ Tài chính về việc  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược



- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược;



- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thíêt bi y tế tư nhân;

- Quyết định số 1702/QĐ-SYT  ngày 09/9/2008 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong việc đăng ký hành nghề y-dược tư nhân, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và cấp giấy xác nhận dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
IX. LĨNH VỰC THANH TRA

1. Tiếp công dân


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Tiếp xúc ban đầu




+ Địa điểm: Thanh tra Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)




+ Đề nghị tổ chức hoặc cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp; người đại diện phải có Giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú.



- Bước 2: Quá trình làm việc




+ Yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu (nếu có).




+ Người tiếp dân lắng nghe, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và ghi chép vào Sổ Tiếp công dân đầy đủ nội dung do tổ chức hoặc cá nhân trình bày. 



- Bước 3: Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân phải thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút











  Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn hoặc yêu cầu, kiến nghị (nếu có)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu hướng dẫn


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Cá nhân, tổ chức phải tuân thủ Nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp dân.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 



- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Xử lý đơn


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp đơn tại Thanh tra Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.

 

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với đơn nhận trực tiếp:





* Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.





* Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thì viết Phiếu hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.




+ Đối với đơn nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo đúng địa chỉ cá nhân, tổ chức ghi trong đơn.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7giờ 00 phút đến 10giờ 30 phút











  Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện:  



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời hoặc văn bản hướng dẫn 
h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân; nội dung, lý do, yêu cầu và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.


- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.



 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của  Sở Y tế về việc thụ lý hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.




+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ.



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 











  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; 



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định);




+ Quyết định hành chính bị khiếu nại, bản sao photo;




+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo;




+ Các tài liệu có liên quan (nếu có), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:



- Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.



- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, những vụ phức tạp kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Giấy ủy quyền (mẫu số 41).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau: 



- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.



- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006.



- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.



- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.



- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. 



- Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.



- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;



- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Giải quyết khiếu nại lần hai 

a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.



Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của Sở Y tế về việc thụ lý hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.




+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.



- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 











  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; 



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ:




+ Đơn khiếu nại (theo mẫu quy định);




+ Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu có), bản sao photo;




+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, bản sao photo;




+  Biên bản triển khai Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bản sao photo;




+ Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), bản sao photo;




+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có), bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết:



- Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết.



- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn khiếu nại (mẫu số 32);


- Giấy ủy quyền (mẫu số 41).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau: 



- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.



- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006.



- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.



- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.



- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.



- Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.



- Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.



- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

5. Giải quyết tố cáo


a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.



- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Thanh tra Sở Y tế (số 71 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.



 Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:




+ Đối với Đơn tố cáo nhận trực tiếp:





* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của  Sở Y tế về việc thụ lý hồ sơ. 





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.





* Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.




+ Đối với Đơn tố cáo nhận qua đường Bưu điện:





* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.





* Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.




- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)




+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút, 











  Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 


b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước; 



- Thông qua hệ thống Bưu chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ




+ Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo (theo mẫu quy định);




+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo, bản sao photo.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 


đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thụ lý đơn, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm


- Đơn tố cáo (mẫu số 46).


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong đơn tố cáo, phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ tên địa chỉ người tố cáo có chữ ký của người tố cáo.



- Không xem xét giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ chữ ký trực tiếp mà sao chép chữ ký hoặc có những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới.  


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004.



- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005.



- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP, ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.



- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP, ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.



- Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo. 



- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
